DANH SÁCH LỚP NHÀ TRẺ A
TRUNG TÂM
Năm học 2018- 2019

	Stt
	Họ tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	NguyễnThị ÁnhThư
	25/4/2016
	x
	Nguyễn  Văn Sáng
	Bùi ThịThúy
	Nam Định
	Trái tuyến

	2
	Lê Thị Ngọc Hân
	18/7/2016
	x
	Lê Thanh Lâm
	Phạm Thị Lý
	Đông Mai
	

	3
	Dương Hải Nam
	19/7/2016
	
	Dương Đức Dũng
	ĐoànThị Huyền
	Đông Mai
	

	4
	Lê Thế Hùng
	22/11/2016
	
	Lê Văn Quảng
	Hoàng ThịThúy
	Đông Mai
	

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	11/10/2016
	x
	NguyễnVănTuấn
	Ng Thị Nga
	Đông Mai
	

	6
	Lê Thị Trang Nhung
	16/4/2016
	x
	Lê HồngMạnh
	Vũ Thị Loan
	Đông Mai
	

	7
	NguyễnThu Huyền
	15/11/2016
	x
	Nguyễn văn Thảo
	Trần. T. HàPhượng
	Đông Mai
	

	8
	Bùi Đức Phúc
	31/3/2016
	
	BùiHuyTá
	Nguyễn. T. Thùy Dung
	Đông Mai
	

	9
	Bùi Mai Lan
	5/1/2016
	x
	
	Đặng Thị Thắm
	Đông Mai
	

	10
	Đinh Thị Anh Thư
	30/1/2016
	x
	ĐinhvănThanh
	Mạc Thị Quyên
	Đông Mai
	

	11
	Đoàn Bảo Nhi
	13/5/2016
	x
	ĐoànVănHạnh
	Nguyễn Hồng Hà
	Đông Mai
	

	12
	Ngô Hoàng Hải Long
	21/3/2016
	
	Ngô Hoàng Sơn
	Trần Thị Thảo
	Đông Mai
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số: 12(Nữ 8)                                                                                             Giáo viên chủ nhiệm
Trái tuyến:1(Nữ)                                                                  

                                                                                                      Nguyễn Thị Hằng                               Mai Thị Hà

